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Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 112 đến 114 

“Chiến tranh Lạnh được hiểu là thời kì căng thẳng về mặt chính trị và quân sự 
giữa Mỹ và Liên Xô sau khi kết thúc Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Yếu tố “chiến tranh” 
ở đây thể hiện sự đối đầu sâu sắc về mặt quyền lực và ý thức hệ giữa 2 nước; trong khi đó 
“lạnh” phản ánh việc Liên Xô và Mỹ không sử dụng vũ khí “nóng” (các loại vũ khí truyền 
thống) trong mối quan hệ kình địch này, mà thay vào đó là cuộc chạy đua vũ trang, nổi 
bật là vũ khí hạt nhân. Trên thực tế, Chiến tranh Lạnh là giai đoạn đầu tiên trong lịch sử 
tồn tại hệ thống lưỡng cực, mà Mỹ và Liên Xô là đại diện; và mâu thuẫn giữa hai nước 
cũng đại diện cho mâu thuẫn giữa phe Tư bản chủ nghĩa (do Mỹ đứng đầu) và phe Xã hội 
chủ nghĩa (do Liên Xô khởi xướng). Chiến tranh Lạnh do đó tác động toàn diện tới tất cả 
các mặt trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của các quốc gia khi mà các 
nước tự xác định con đường đi của mình dựa trên sự định hình ý thức hệ. 

Và Bernard Baruch, một nhà tài phiệt và là cố vấn cho nhiều đời tổng thống Mỹ, 
từ Woodrow Wilson tới Harry S. Truman, được cho là người đầu tiên sử dụng thuật ngữ 
Chiến tranh Lạnh. Ngày 16/04/1947, ông đã nhắc đến “Chiến tranh Lạnh” trong bài phát 
biểu trước Hạ viện bang Nam Carolina: “Đừng để chúng ta bị đánh lừa: chúng ta hiện 
đang ở giữa một cuộc Chiến tranh Lạnh”. Tháng 9 năm 1947, nhà báo nổi tiếng Walter 
Lippmann đã khiến cho thuật ngữ này được biết đến rộng rãi với bài viết “Cold War” 
đăng trên tờ New York Herald Tribune.” 

(Nguồn: Đại học Duy Tân) 

Câu 109: [EMPIRE TEAM] Đâu không phải là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng Chiến tranh 
Lạnh? 
A. Sự đối lập về mục tiêu và chiến lược giữa hai cường quốc Liên Xô và Mỹ. 
B. Sự khác biệt về ý thức hệ tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. 
C. Sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa Liên Xô và Mỹ. 
D. Chủ nghĩa xã hội đã trở thành một hệ thống trên thế giới. 
Đáp án: C 
Lời giải: Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng Chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên Xô 
sau Chiến tranh thế giới thứ hai là: Sự đối lập về mục tiêu và chiến lược; Mỹ hết sức lo 
ngại ảnh hưởng của Liên Xô; những ảnh hưởng to lớn của Liên Xô cùng những thắng lợi 
của cuộc cách mạng dân chủ nhân dân ở các nước Đông Âu, đặc biệt là những thành 
công của cách mạng Trung Quốc với sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 
Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới, trải dài từ Đông Âu tới phía đông châu Á. 
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Câu 110: [EMPIRE TEAM] Đâu là điểm khác biệt giữa Chiến tranh Lạnh so với các cuộc chiến tranh 
thế giới? 
A. Chiến tranh Lạnh diễn ra trên toàn diện các lĩnh vực, trừ xung đột quân sự trực tiếp 
giữa Liên Xô và Mỹ. 
B. Chiến tranh Lạnh luôn làm thế giới trong tình trạng căng thẳng, đối đầu. 
C. Chiến tranh Lạnh chỉ là cuộc đối đầu của riêng Liên Xô và Mỹ. 
D. Chiến tranh Lạnh diễn ra dai dẳng, giằng co và không phân thắng bại 
Đáp án: A 
Lời giải: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) và Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 
- 1945) đều diễn ra có sự xung đột về quân sự trực tiếp giữa các nước tham chiến. Chiến 
tranh Lạnh diễn ra ở nhiều lĩnh vực, nhưng không có sự xung đột trực tiếp về quân sự, 
là cuộc chiến tranh không tiếng súng. 

Câu 111: [EMPIRE TEAM] Theo đoạn văn, ai là người đầu tiên sử dụng thuật ngữ “Chiến tranh 
Lạnh”? 
A. Woodrow Wilson.  B. Harry S. Truman  
C. Walter Lippmann.  D. Bernard Baruch. 
Đáp án: D 
Lời giải: “Đừng để chúng ta bị đánh lừa: chúng ta hiện đang ở giữa một cuộc Chiến 
tranh Lạnh”. Đó là câu nói nổi tiếng của Bernard Baruch – cố vấn tổng thống Mỹ Harry 
S. Truman, người đầu tiên dùng thuật ngữ “Chiến tranh lạnh”. Một thuật ngữ cực kỳ 
đắt và mang tính biểu tượng cao, miêu tả về cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Liên Xô, 
nhưng là cuộc chiến tranh không dùng súng, mà bằng phá hoại, can thiệp, và chạy đua 
vũ trang. 
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Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 112 đến 114 

“Bài học của thời kỳ Chiến tranh Lạnh đã chứng tỏ phương pháp quan hệ quốc tế lấy 
đối đầu chính trị - quân sự là chủ yếu không còn phù hợp, phải chịu nhiều tổn thất hoặc 
thất bại như hai nước Mỹ - Xô và “một bị thương một bị mất”. Trong khi đó, phương 
thức lấy hợp tác và cạnh tranh về kinh tế - chính trị là chính lại thu được nhiều tiến bộ, 
kết quả như các nước Đức, Nhật và NICs. Sự hưng thịnh hay suy vong của một quốc gia 
được quyết định bởi sức mạnh tổng hợp của quốc gia đó, mà chủ yếu là thực lực kinh tế 
và khoa học - kỹ thuật. 
Vì vậy, sau Chiến tranh Lạnh, tất cả các quốc gia đều đang ra sức điều chỉnh chiến lược 
phát triển và tập trung mọi sức lực vào ưu tiên phát triển kinh tế. Trong thời điểm hiện 
nay, kinh tế trở thành trọng điểm trong quan hệ quốc tế, cạnh tranh sức mạnh tổng hợp 
quốc gia thay thế cho chạy đua vũ trang đã trở thành hình thức chủ yếu trong đọ sức 
giữa các cường quốc. Những cân nhắc về địa - kinh tế trên mức độ nào đó đã vượt quá 
tính toán về địa - chính trị. Các nước ngày càng nhận thức sâu sắc rằng, sức mạnh của 
mỗi quốc gia là một nền sản xuất phồn vinh, một nền tài chính lành mạnh và một nền 
công nghệ có trình độ cao và đó mới là cơ sở để xây dựng sức mạnh thật sự của mỗi 
quốc gia.” 

(Nguồn: Học viện Ngoại giao) 
Câu 112: [EMPIRE TEAM] Đoạn văn trên thể hiện xu thế phát triển nào của thế giới sau khi Chiến 

trạnh Lạnh kết thúc? 
A. Xu thế đa cực trong quan hệ quốc tế. 
B. Xu thế lấy phát triển kinh tế làm trung tâm. 
C. Xu thế vừa hợp tác, vừa cạnh tranh về kinh tế và chính trị. 
D. Xu thế toàn cầu hóa. 
Đáp án: B 
Lời giải: Đọc đoạn văn, ta thấy có nội dung “Vì vậy, sau Chiến tranh Lạnh, tất cả các quốc 
gia đều đang ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển và tập trung mọi sức lực vào ưu tiên phát 
triển kinh tế. Trong thời điểm hiện nay, kinh tế trở thành trọng điểm trong quan hệ quốc tế…”. 
Cần lưu ý, đáp án A, B, D đều là các xu thế phát triển của thế giới, tuy nhiên cần xét đến 
ngữ liệu để chọn đáp án; đáp án C không phải là xu thế phát triển của thế giới. 

Câu 113: [EMPIRE TEAM] Từ đoạn văn, đâu không phải là nguyên nhân chính làm thế giới thay 
đổi xu thế phát triển sau Chiến tranh Lạnh? 
A. Tình hình thế giới trong và sau Chiến tranh Lạnh có những chuyển biến lớn. 
B. Những phương pháp quan hệ quốc tế trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh không còn phù 
hợp. 
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C. Các quốc gia như Đức, Nhật, các nước công nghiệp mới (NICs) đã có những thỏa thuận 
nhằm thay đổi chiến lược để cùng phát triển lâu dài và đã thành công. 
D. Vai trò của kinh tế và khoa học - kỹ thuật đối với các quốc gia. 
Đáp án: C 
Lời giải: Từ đoạn văn, có thể thấy một số nguyên nhân chính làm thế giới thay đổi xu thế 
phát triển sau Chiến tranh Lạnh, cụ thể là xu thế lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, 
gồm: 
- Tình hình quan hệ quốc tế sau Chiến tranh Lạnh: Liên Xô và Mỹ chịu nhiều tổn thất, 
suy giảm vị thế. Một số quốc gia khác vươn lên trên trường quốc tế như Đức, Nhật, các 
nước NICs. 
- Phương pháp quan hệ quốc tế lấy đối đầu chính trị - quân sự là chủ yếu không còn phù 
hợp. 
- Phương thức lấy hợp tác và cạnh tranh về kinh tế - chính trị là chính lại thu được nhiều 
tiến bộ. 
- Vai trò của kinh tế và khoa học - kỹ thuật trong sức mạnh tổng hợp của mỗi quốc gia, 
ảnh hưởng đến sự hưng thinh và suy vong. 

Câu 114: [EMPIRE TEAM] Từ đoạn văn trên, trong xu thế phát triển mới của quan hệ quốc tế sau 
Chiến tranh Lạnh, Việt Nam có thuận lợi nào? 
A. Có được nhiều thị trường lớn để phát triển xuất nhập khẩu, tăng ngoại tệ. 
B. Có nhiều cơ hội hợp tác và phát triển trong lĩnh vực kinh tế, thu hút vốn đầu tư và ứng 
dụng các thành tựu khoa học - kỹ thuật. 
C. Gia tăng ảnh hưởng trong môi trường quốc tế, nâng cao uy tín, vị thế quốc gia. 
D. Tăng cường hiểu biết, mở rộng nhận thức chung, phát triển hợp tác, cùng tạo ra tương 
lai. 
Đáp án: B 
Lời giải: Cần xác định được xu thế phát triển mà đoạn văn đang nhắc đến là xu thế lấy 
phát triển kinh tế làm trung tâm để lựa chọn đáp án phù hợp. Sau Chiến tranh Lạnh, xu 
thế này đã giúp Việt Nam có thêm ưu thế để hợp tác phát triển kinh tế, ứng dụng khoa 
học - kỹ thuật vào sản xuất,… 
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Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 112 đến 114 

“Vượt qua những thăng trầm và khác biệt, Cộng đồng ASEAN ngày nay là “ngôi nhà 
chung” của “đại gia đình” các quốc gia Đông Nam Á. Với hơn 5 thập niên phát triển vì 
mục tiêu hòa bình, thịnh vượng của các quốc gia khu vực, ASEAN đã trưởng thành và 
lớn mạnh, đạt nhiều thành quả to lớn và đang đẩy mạnh sự liên kết sâu rộng trên cả ba 
trụ cột: Chính trị - An ninh, Kinh tế, Văn hóa - Xã hội, được thể hiện bằng ba chữ “P”: hòa 
bình (Peace), thịnh vượng (Prosperity) và con người (People). Cộng đồng Chính trị - An 
ninh ASEAN (APSC) đóng vai trò đặc biệt quan trọng, giúp bảo đảm một môi trường hòa 
bình, ổn định, không có chiến tranh trong khu vực để tập trung phát triển kinh tế. Và sự 
phát triển kinh tế cũng tạo điều kiện để an ninh được bảo đảm. Với đặc trưng là nền kinh 
tế trẻ và năng động nhất thế giới, Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) sẽ tạo ra một thị 
trường và cơ sở sản xuất chung, khuyến khích chuyển dịch lao động, vốn và thương mại. 
Về văn hóa - xã hội, Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC) lấy con người làm trung 
tâm, với mục tiêu là xây dựng một cộng đồng hướng tới người dân.” 

(Nguồn: Tạp chí Cộng sản) 

Câu 106: [EMPIRE TEAM] Nội dung nào sau đây là không đúng về Cộng đồng Chính trị - An ninh 
ASEAN (APSC)? 
A. Có vai trò thiết lập một liên minh quân sự ở khu vực Đông Nam Á. 
B. Đóng vai trò tạo ra cơ chế chính trị nhằm đảm bảo hòa bình ở khu vực. 
C. Hoạt động dựa trên nguyên tắc không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực giữa các 
quốc gia trong khu vực với nhau. 
D. Các hoạt động của Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN nhằm tập trung hợp tác xây 
dựng lòng tin, thúc đẩy đối thoại, hiểu biết lẫn nhau. 
Lời giải: 
Đáp án: A 
Cần xác định được nội dung nói về Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN (APSC) được 
thể hiện trong đoạn văn, cụ thể: “Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN (APSC) đóng vai trò 

đặc biệt quan trọng, giúp bảo đảm một môi trường hòa bình, ổn định, không có chiến tranh trong 

khu vực để tập trung phát triển kinh tế”. Phối hợp với kiến thức được học, trên cơ sở đó, ta 
lựa chọn đáp án phù hợp nhất là APSC không hướng đến thiết lập liên minh quân sự ở 
Đông Nam Á. Cần lưu ý, APSC chỉ hợp tác trên một số lĩnh vực quốc phòng - an ninh 
nhằm đảm bảo tính ổn định chung của khu vực, không hướng tới hình thành liên minh 
quân sự hay một khối phòng thủ chung ở khu vực. Các nước thành viên có quyền tự do 
theo đuổi chính sách đối ngoại riêng, bố trí phòng thủ riêng. 
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Câu 107: [EMPIRE TEAM] Nội dung nào sau đây là chính xác khi nói về Cộng đồng Kinh tế 
ASEAN (AEC)? 
A. Thúc đẩy cạnh tranh giữa các nền kinh tế khu vực thông qua bảo hộ mậu dịch. 
B. Xây dựng ASEAN thành một nền kinh tế chung, sử dụng đồng tiền chung. 
C. Thúc đẩy cạnh tranh kinh tế thông qua hàng rào thuế quan. 
D. Xây dựng ASEAN thành một thị trường và một nền tảng sản xuất thống nhất. 
Lời giải: 
Đáp án: D 
Theo đoạn văn, “Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) sẽ tạo ra một thị trường và cơ sở sản xuất 
chung, khuyến khích chuyển dịch lao động, vốn và thương mại”, do đó ta chọn đáp án D là 
phù hợp nhất (học sinh nên kết hợp kiến thức được học để lựa chọn đáp án). 

Câu 108: [EMPIRE TEAM] Cộng đoàn Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC) là một khuôn khổ hợp tác 
chủ yếu hướng tới yếu tố nào được đề cập trong đoạn văn? 
A. Hòa bình (Peace).  B. Thịnh vượng (Prosperity). 
C. Con người (People).  D. Cả ba yếu tố trên. 
Lời giải: 
Đáp án: C 
Cần xác định được nội dung nói về Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC) được 
thể hiện trong đoạn văn, cụ thể: “Về văn hóa - xã hội, Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN 

(ASCC) lấy con người làm trung tâm, với mục tiêu là xây dựng một cộng đồng hướng tới người 

dân.”. Ta thấy rõ yếu tố “con người (people)” được xác định là trung tâm của ASCC, do 
đó đáp án C là phù hợp nhất (cần đọc rõ, 3 chữ “P” lần lượt thể hiện cho 3 trụ cột của 
ASEAN). 
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Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 112 đến 114 

“Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thể hiện nhãn quan chính trị nhạy bén 
của Đảng khi nhận định những mâu thuẫn cơ bản giữa nhân dân Việt Nam và đế quốc, 
tay sai đã trở nên sâu sắc, từ đó yêu cầu độc lập dân tộc được đặt ra bức thiết, nhiệm vụ 
giải phóng dân tộc được đặt lên hàng đầu. Đây không phải là nhận thức “ngẫu nhiên” 
mà là kết quả của cả một quá trình đúc rút kinh nghiệm của Đảng qua cao trào cách 
mạng 1930 - 1931, đỉnh cao là Xô-viết Nghệ - Tĩnh và cao trào cách mạng dân tộc dân 
chủ những năm 1936 - 1939, có sự vận dụng sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-
nin về mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp ở một nước thuộc địa, nửa phong kiến. Giải 
quyết đúng đắn những mối quan hệ đó là cơ sở quan trọng để Đảng xác định đối tượng 
chính của cách mạng ở từng giai đoạn cụ thể, từ đó tổ chức lực lượng đánh bại kẻ thù, 
mở đường cho Cách mạng Tháng Tám đi đến thành công. Đó là một kinh nghiệm quan 
trọng về chỉ đạo chiến lược của Đảng ta. 
Sự đúng đắn, nhất quán của Đảng trong việc xác định phương hướng, mục tiêu, xây 
dựng lực lượng và phương pháp đấu tranh cách mạng, trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin vào điều kiện thực tiễn của xã hội Việt Nam thuộc địa, nửa phong 
kiến, được kiểm nghiệm qua chặng đường 15 năm đấu tranh cách mạng, đã dẫn đến 
đỉnh cao thắng lợi là Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Đây là cơ sở vững chắc bác bỏ 
những luận điệu về “khoảng trống quyền lực” nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của 
Đảng và sự chuẩn bị của toàn dân cho cuộc tổng khởi nghĩa khi thời cơ khách quan 
thuận lợi xuất hiện. Nếu không có sự chuẩn bị kỹ càng, cụ thể về lực lượng chính trị, lực 
lượng vũ trang và chiến khu, căn cứ địa thì cho dù điều kiện khách quan có thuận lợi 
đến mấy cũng không thể tận dụng được để phát động toàn dân đứng lên giành chính 
quyền trên phạm vi cả nước trong một khoảng thời gian nhanh chóng như vậy.” 

(Nguồn: Tạp chí Cộng sản) 

Câu 106: [EMPIRE TEAM] “Một kinh nghiệm quan trọng về chỉ đạo chiến lược của Đảng ta” được 
nhắc đến trong đoạn văn là gì? 
A. Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp. 
B. Xác định những mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam. 
C. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về các lực lượng của Đảng. 
D. Phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết của nhân dân. 
Lời giải: 
Đọc đoạn văn, ta thấy có nội dung “(…) có sự vận dụng sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa 

Mác - Lê-nin về mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp ở một nước thuộc địa, nửa phong kiến. Giải 

quyết đúng đắn những mối quan hệ đó là cơ sở quan trọng (…). Đó là một kinh nghiệm quan trọng 

 
BỘ ĐỀ THỰC CHIẾN ĐGNL HCM 
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về chỉ đạo chiến lược của Đảng ta”. Do đó, ta chọn đáp án A là phù hợp nhất. Cần lưu ý, việc 
xác định những mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam (đáp án B) là một trong những 
yếu tố đưa đến việc giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp (đáp án A), 
do đó ta ưu tiên chọn đáp án A. 

Câu 107: [EMPIRE TEAM] Vì sao luận điệu về “khoảng trống quyền lực” mà các thế lực thù địch 
sử dụng để xuyên tạc về thành quả của Cách mạng tháng Tám là sai? 
A. Vì trong quá trình đấu tranh, ta có sự giúp đỡ của phe Đồng minh. 
B. Vì Đảng và nhân dân ta đã trải qua quá trình chuẩn bị lâu dài, kỹ lưỡng. 
C. Vì lúc bấy giờ đã có chính quyền nhân dân lãnh đạo Cách mạng tháng Tám. 
D. Vì Nhật đã đầu hàng Đồng minh, còn Pháp nằm trong phe Đồng minh. 
Lời giải: 
Đọc đoạn văn, ta thấy “Nếu không có sự chuẩn bị kỹ càng, cụ thể về lực lượng chính trị, lực 
lượng vũ trang và chiến khu, căn cứ địa thì cho dù điều kiện khách quan có thuận lợi đến mấy 
cũng không thể tận dụng được để phát động toàn dân đứng lên giành chính quyền trên phạm vi 
cả nước trong một khoảng thời gian nhanh chóng như vậy”. Do đó, đáp án B là phù hợp nhất. 

Câu 108: [EMPIRE TEAM] Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam đã để lại bài học kinh 
nghiệm nào sau đây cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc? 
A. Phát huy sức mạnh trong nước kết hợp tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài. 
B. Kết hợp chặt chẽ đấu tranh trên ba mặt trận: quân sự, chính trị, ngoại giao. 
C. Xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. 
D. Tranh thủ sự ủng hộ của các nước xã hội chủ nghĩa và lực lượng dân chủ, yêu chuộng 
hòa bình trên thế giới. 
Lời giải: 
Bài học kinh nghiệm quan trọng trong Cách mạng tháng Tám là phát huy sức mạnh 
trong nước kết hợp tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài. Cụ thể, “sức mạnh trong 
nước” trong Cách mạng tháng Tám là sự chuẩn bị lâu dài, kỹ lưỡng về lực lượng và căn 
cứ địa của ta, sự hoàn thiện về chiến lược cách mạng; “nguồn lực bên ngoài” trong Cách 
mạng tháng Tám đó là thời cơ khách quan khi Nhật đầu hàng Đồng minh vô điều kiện. 
Ngày nay, ta cần quan tâm phát huy sức mạnh nội lực (đường lối, chính sách, nguồn lực 
con người bên trong,…) và ngoại lực (môi trường quốc tế, quan hệ ngoại giao,…) để xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
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Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 112 đến 114 

“Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chiến thắng người Pháp và cuộc cách mạng của Người đã 
thành công. Khi nhảy vào Đông Dương, những giấc mộng của người Mỹ khác với người 
Pháp, nhưng họ vẫn giẫm theo những kiểu chân của người Pháp. Ở châu Âu, chiến 
thắng của Người đã dạy cho nước Pháp rằng thời đại thực dân đã kết thúc… 
…Và ở nước Mỹ, ảnh hưởng đó còn lớn hơn thế. Những nhà lãnh đạo chính trị như Rô-
bét Ken-nơ-đi khi bắt đầu thập kỷ 60 còn tin tưởng rằng, Mỹ có quyền, thậm chí có 
nhiệm vụ chiến đấu chống những cuộc chiến tranh du kích ở những nước chậm phát 
triển trên thế giới, đã phải thay đổi quan điểm, không những chống lại chiến tranh mà 
còn nói đến một khái niệm mới về chính sách đối ngoại của Mỹ, nhấn mạnh đến những 
sự hạn chế của sức mạnh và cho rằng, Mỹ không thể là tên sen đầm của thế giới.” 

(Tác giả: David Halberstam) 

Câu 106: [EMPIRE TEAM] Từ đoạn trích trên, hãy cho biết chiến thắng nào của quân dân ta đã 
“dạy cho nước Pháp rằng thời đại thực dân đã kết thúc”? 
A. Thắng lợi trong Phong trào “Đồng khởi” năm 1960. 
B. Thắng lợi trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. 
C. Thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai của 
Mỹ năm 1972. 
D. Thắng lợi trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. 
Đáp án: B 
Lời giải: Chiến thắng của quân dân Việt Nam trong trận Điện Biên Phủ (1954) đã giáng 
một đòn nặng nề vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp nói riêng và chủ nghĩa thực dân 
nói chung, đánh dấu chủ nghĩa thực dân đang lao xuống dốc. 

Câu 107: [EMPIRE TEAM] Sự tham gia của Mỹ trong các cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương 
và Việt Nam là một biểu hiện của 
A. tình hình Chiến tranh lạnh. B. xu thế toàn cầu hóa. 
C. xu thế hòa hoãn Đông - Tây. D. sự thắng thế của phe tư bản chủ nghĩa. 
Đáp án: A 
Lời giải: Một trong những biểu hiện của Chiến tranh lạnh là Mỹ cùng các nước đế quốc 
gây ra những cuộc chiến tranh đàn áp phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, các 
cuộc chiến tranh cục bộ ở Việt Nam, Triều Tiên,… 

Câu 108: [EMPIRE TEAM] Ý nào dưới đây là lí do cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 
1975) của nhân dân Việt Nam thắng lợi là “một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn 
và tính thời đại sâu sắc”? 
A. giáng đòn mạnh mẽ vào âm mưu nô dịch của chủ nghĩa thực dân. 
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B. tạo ra tác động cơ bản làm sụp đổ trật tự thế giới hai cực Ianta. 
C. tạo nên cuộc khủng hoảng tâm lý sâu sắc đối với các cựu binh Mỹ. 
D. dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế - chính trị trầm trọng ở Mỹ. 
Đáp án: A 

Lời giải: Mỹ xâm lược Việt Nam với âm mưu: chia cắt hai miền Nam - Bắc, biến 
miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự Mỹ ở Đông Dương và Đông Nam 
Á. Chính vì thế, cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam thắng lợi đã giáng 
đòn mạnh vào âm mưu nô dịch của chủ nghĩa thực dân (Mỹ), cổ vũ và tác động đến phong 
trào giải phóng dân tộc của nhiều quốc gia trên thế giới. Đồng thời, nội bộ nước Mỹ trong 
quá trình diễn ra chiến tranh Việt Nam đã có sự chia rẽ sâu sắc do các phong trào chống 
chiến tranh xâm lược Việt Nam. Vì vậy, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân 
dân Việt Nam thắng lợi là sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu 
sắc. 
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Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 112 đến 114 

“Lịch sử chống ngoại xâm vừa thử thách, vừa tôi luyện dân tộc ta. Những cuộc chiến 
tranh yêu nước đã tạo nên cho dân tộc ta một bản lĩnh kiên cường, một sức sống bền bỉ, 
mãnh liệt, đã hun đúc nên nhiều truyền thống tốt đẹp, tiêu biểu là: lòng yêu nước tha 
thiết, ý chí độc lập tự chủ mạnh mẽ, tinh thần đoàn kết keo sơn, chí quật cường bất 
khuất, trí thông minh sáng tạo.” 

(Tác giả: Phan Huy Lê) 
Câu 106: [EMPIRE TEAM] Trong bối cảnh lịch sử chống ngoại xâm, yếu tố nào sau đây không phải 

là một phần của quá trình tôi luyện và hun đúc bản lĩnh cho dân tộc ta? 
A. Sự kiên nhẫn và chịu đựng trong thời gian dài. 
B. Việc áp dụng chiến lược quân sự linh hoạt và sáng tạo. 
C. Sự phát triển của các phong trào văn hóa và giáo dục. 
D. Sự tham gia của toàn dân trong các cuộc chiến tranh yêu nước. 
Đáp án: C 
Lời giải: Trong khi sự kiên nhẫn và chịu đựng, việc áp dụng chiến lược quân sự linh 
hoạt và sự tham gia của toàn dân đều là những yếu tố quan trọng trong quá trình chống 
ngoại xâm và tôi luyện bản lĩnh, đoạn tư liệu không đề cập đến việc phát triển các 
phong trào văn hóa và giáo dục như một phần của quá trình này. 

Câu 107: [EMPIRE TEAM] Truyền thống nào sau đây không được đề cập đến trong đoạn tư liệu 
về lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta? 
A. Lòng yêu nước tha thiết. B. Ý chí độc lập tự chủ mạnh mẽ. 
C. Tinh thần đoàn kết keo sơn. D. Sự chấp nhận thỏa hiệp. 
Đáp án: D 
Lời giải: Trong đoạn tư liệu, các truyền thống được nhắc đến là lòng yêu nước, ý chí độc 
lập tự chủ, và tinh thần đoàn kết, trong khi “sự chấp nhận thỏa hiệp” không được đề 
cập đến, cho thấy rằng đây không phải là một phần của các truyền thống tốt đẹp mà lịch 
sử chống ngoại xâm đã tạo nên. 

Câu 108: [EMPIRE TEAM] Tại sao lịch sử chống ngoại xâm lại được coi là quá trình tôi luyện cho 
dân tộc ta? 
A. Vì nó giúp cải thiện mối quan hệ quốc tế. 
B. Vì nó thúc đẩy sự phát triển kinh tế. 
C. Vì nó hun đúc bản lĩnh và sức sống cho dân tộc. 
D. Vì nó tạo ra nhiều anh hùng dân tộc. 
Đáp án: C 
Lời giải: Vì nó hun đúc bản lĩnh và sức sống cho dân tộc. Đoạn tư liệu mô tả rằng lịch sử 
chống ngoại xâm không chỉ là thử thách mà còn là quá trình tôi luyện, qua đó tạo nên 
“một bản lĩnh kiên cường, một sức sống bền bỉ, mãnh liệt” cho dân tộc ta. 
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Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 112 đến 114 

“Cải cách hành chính là nhằm xây dựng một nhà nước pháp quyền vững mạnh; “pháp 
trị đi đôi với nhân trị” là tư tưởng xuyên suốt trong quá trình cải cách của Lê Thánh 
Tông. 
Nội dung cải cách trọng tâm của Lê Thánh Tông là xây dựng một cơ cấu tổ chức nhà 
nước đủ sức đáp ứng được yêu cầu bảo vệ và phát triển đất nước. Vì vẫn lấy Nho giáo 
làm nền tảng nên không thể thoát ly được mô hình nhà nước phong kiến Trung Hoa 
nhưng nhà nước pháp quyền mà Lê Thánh Tông xây dựng đã có không ít điểm khác và 
mới. Ông chủ trương củng cố vương triều, nâng cao quyền lực nhà vua, xây dựng bộ 
máy nhà nước mạnh, có hiệu lực, hạn chế đến mức thấp nhất sự phân quyền và sự lộng 
hành của các công thần. Cuộc cải cách này phải kéo dài liên tục trong nhiều năm và đến 
năm 1471, với việc ban hành “Sửa định Hoàng triều quan chế” thì cơ bản đã có một thiết 
chế nhà nước ổn định. Bãi bỏ chức Tể tướng và các chức Tả, Hữu tướng quốc, Bộc xạ, 
Đại hành khiển; đặt ra các chức Thái (Thái sư, Thái úy, Thái phó, Thái bảo), Thiếu (Thiếu 
sư, Thiếu úy, Thái phó, Thiếu bảo) và các Đại học sĩ để giúp việc nhà vua. Bãi bỏ các cơ 
quan như Nội mật viện, Chính sự viện, Thượng thư sảnh, Môn hạ sảnh, Tông nhân phủ. 
Đặt mới 5 phủ về quân sự, có đốc phủ đứng đầu. Về hành chính, đặt 6 bộ (Bộ Lại, Bộ 
Hộ, Bộ Lễ, Bộ Công, Bộ Hình (đổi từ Khâm hình viện) và 6 Tự (Đại lý, Thái thường, 
Quang lộc, Thái bộc, Hồng lô, Thượng bảo). Bên cạnh các bộ có các Khoa để giúp đỡ, tư 
vấn, giám sát. Ở các địa phương, mỗi thừa tuyên có 2 ty là Đô ty và phụ trách quân sự, 
Tuyên chính sử ty trong coi việc hành chính dân sự, sau đặt thêm Hiến sát ti để giám sát 
quan lại địa phương và trông nom dân tình. Tổng binh coi việc quân sự, Đô ty, Thủ ngự 
trông coi bố phòng các nơi xung yếu; lại đặt tuần giang, giang quan kiểm tra các nơi 
sông biển. Cấp Phủ có tri phủ, tri huyện, tri châu. Tất cả các cơ quan đều có liên quan 
ràng buộc lẫn nhau nhưng mọi quyền lực và quyết định cuối cùng đều thuộc về nhà 
vua.” 

(Nguồn: Báo điện tử Kinh tế và Đô thị) 

Câu 91: [EMPIRE TEAM] Sau cải cách hành chính của vua Lê Thánh Tông, cả nước Đại Việt được 
chia thành 
A. 13 đạo thừa tuyên và phủ Trung Đô. B. 24 lộ, phủ, châu. 
C. 12 lộ, phủ, châu.  D. 30 tỉnh và phủ Thừa Thiên. 
Đáp án: A 
Lời giải: Học sinh cần kết hợp cả kiến thức được học và suy luận từ bài đọc. Trong bài 
đọc, ở cấp địa phương chỉ nhắc đến 02 cấp, đó là “thừa tuyên” và “phủ”. Trong kiến 
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thức được học, Sau cải cách hành chính của vua Lê Thánh Tông, cả nước Đại Việt được 
chia thành 13 Đạo thừa tuyên và một phủ Trung Đô (Thăng Long). 

Câu 92: [EMPIRE TEAM] Chính sách nào của vua Lê Thánh Tông đã giúp tập trung tối đa quyền 
lực vào tay nhà vua? 
A. Bãi bỏ chức tể tướng, đại hành khiển thay bằng 6 bộ do vua trực tiếp quản lý. 
B. Chia lại các đơn vị hành chính trong cả nước. 
C. Ban hành bộ luật Hồng Đức để bảo vệ lợi ích của triều đình. 
D. Tăng cường lực lượng quân đội triều đình. 
Đáp án: A 
Lời giải: Dưới triều Lê, đặc biệt là thời vua Lê Thánh Tông, để tập trung quyền lực vào 
tay nhà vua, Lê Thánh Tông đã bãi bỏ những chức vụ cao cấp nhất như tể tướng, đại 
hành khiển,… Vua trực tiếp nắm mọi quyền hành, kể cả chức tổng chỉ huy quân đội. 

Câu 93: [EMPIRE TEAM] Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng kết quả của cuộc cải cách 
hành chínhdưới thời vua Lê Thánh Tông? 
A. Bộ máy nhà nước trở nên quy củ, chặt chẽ, tập trung cao độ. 
B. Làm xuất hiện mầm mống của xu hướng phân tán quyền lực. 
C. Tạo nền tảng cho sự phát triển của kinh tế nông nghiệp. 
D. Thúc đẩy sự phát triển của các lĩnh vực văn hóa - giáo dục. 
Đáp án: B 
Lời giải: Kết quả của cuộc cải cách hành chính dưới thời vua Lê Thánh Tông là bộ máy 
nhà nước trở nên quy củ, chặt chẽ, tập trung cao độ. đề cao quyền hành toàn diện của 
hoàng đế. Các chức danh được quy định rõ ràng, hệ thống giám sát được tăng cường, 
hạn chế sự tập trung quyền lực dẫn đến chuyên quyền và nguy cơ cát cứ. 
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Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 112 đến 114 

“Công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng gần 40 năm, đất nước ta đã giành được 
những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đại hội XIII của Đảng (2021) đã khẳng định: 
“Nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng 
đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ 
nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam ngày càng hoàn thiện 
và từng bước được hiện thực hoá. Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý 
nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Quy mô, 
trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được 
cải thiện rõ rệt. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế 
như ngày nay”. 
Mục tiêu, đặc trưng, quan điểm chỉ đạo, định hướng phát triển đất nước và các mối 
quan hệ lớn mang tính quy luật trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ 
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa tiếp tục được bổ sung, phát triển, nhận thức về chủ 
nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam ngày càng sáng tỏ. 
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình phát triển tổng quát của nền 
kinh tế Việt Nam. Gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng 
xã hội; phát huy nhân tố con người, lấy nhân dân làm trung tâm; phát huy vai trò của 
văn hoá - nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực của sự phát triển. Khẳng 
định bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của 
nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân… Quán triệt sâu sắc phương châm bảo đảm quốc 
phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên… Hoàn thiện và nhận thức sâu sắc 
hơn đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển…” 

(Nguồn: Tạp chí Tuyên giáo) 
Câu 106: [EMPIRE TEAM] Công cuộc đổi mới của Đảng được tiến hành từ năm nào? 

A. 1976. B. 1986. C. 1991. D. 2011. 
Đáp án: B 
Lời giải: Học sinh có thể sử dụng kiến thức được học hoặc đọc từ đoạn văn để suy luận 
câu trả lời. Trong đoạn văn có nêu, “Đại hội XIII của Đảng (2021) đã khẳng định: “Nhìn lại 
35 năm…”, do đó, công cuộc đổi mới của Đảng được tiến hành từ năm 1986, từ chủ 
trương thống nhất tại Đại hội VI của Đảng. 

Câu 107: [EMPIRE TEAM] Vấn đề nhận thức về đường lối đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã 
hội đã được Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện như thế nào? 

A. Là một thời kì lịch sử khó khăn, lâu dài, gồm nhiều bước. 
B. Là đưa đất nước vượt ra khỏi khủng hoảng, tiến nhanh, mạnh, vững chắc lên chủ nghĩa 
xã hội. 
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C. Không phải là thay đổi mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà làm mục tiêu ấy được thực hiện 
bằng những biện pháp phù hợp. 
D. Là xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. 
Đáp án: C 
Lời giải: Học sinh có thể sử dụng kiến thức được học hoặc đọc từ đoạn văn để suy luận 
câu trả lời. Trong đoạn văn có nêu, “Mục tiêu, đặc trưng, quan điểm chỉ đạo, định hướng 

phát triển đất nước và các mối quan hệ lớn mang tính quy luật trong quá trình xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa tiếp tục được bổ sung, phát triển, 
nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam ngày càng 

sáng tỏ”. Như vậy, có thể hiểu, mục tiêu không thay đổi, chỉ được bổ sung, phát triển để 
hoàn thiện, sáng tỏ. Do vậy, đáp án C là phù hợp nhất. 

Câu 108: [EMPIRE TEAM] Trong định hướng phát triển của Việt Nam, việc "phát huy nhân tố con 
người, lấy nhân dân làm trung tâm" thể hiện quan điểm gì về vai trò của con người 
trong xã hội? 

A. Con người là nguồn lực bổ sung cho kinh tế. 
B. Con người là trung tâm, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. 
C. Con người chỉ đóng vai trò hỗ trợ cho tiến bộ khoa học. 
D. Con người phụ thuộc hoàn toàn vào định hướng kinh tế. 
Đáp án: B 
Lời giải: Ở Việt Nam, con người là mục tiêu của sự phát triển vì mọi chính sách của 
Đảng và Nhà nước đều vì con người, phục vụ nhân dân. Sự phát triển không chỉ dừng 
lại ở tăng trưởng kinh tế mà còn đi đôi với nâng cao chất lượng sống. Con người là động 
lực của sự phát triển vì con người là nguồn lực quan trọng nhất, trực tiếp tham gia vào 
hoạt động sản xuất, tạo ra của cải vật chất - tinh thần cho xã hội, quyết định sự phát 
triển của xã hội. Việc đầu tư phát triển con người sẽ tạo nền tảng cho sự phát triển bền 
vững. Khi con người được đặt ở vị trí trung tâm, họ sẽ được thúc đẩy để cống hiến 
nhiều hơn, từ đó tạo ra sự phát triển cho toàn xã hội. 
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Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 112 đến 114 

“Tháng 12/1978, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc để ra đường lối mới, do Đăng 
Tiểu Bình khởi xướng, mở đầu cho công cuộc cải cách kinh tế - xã hội của đất nước. 
Đường lối này được nâng lên thành đường lối chung của Đại hội XII (9/1982), đặc biệt là 
Đại hội XIII (10/1987) của Đảng: lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, tiến hành cải cách 
và mở cửa, chuyển nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường xã hội 
chủ nghĩa linh hoạt hơn, nhằm hiện đại hoá và xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung 
Quốc, với mục tiêu biến Trung Quốc thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ và văn minh”. 

(Nguồn: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) 

Câu 103: [EMPIRE TEAM] Đảng Cộng sản Trung Quốc xác định trọng tâm của đường lối cải cách 
- mở cửa từ năm 1978 là 
A. lấy cải cách kinh tế làm trung tâm. 
B. lấy đổi mới chính trị làm trung tâm 
C. đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị được tiến hành đồng thời. 
D. đổi mới chính trị là nền tảng, là khâu đột phá để đẩy mạnh đổi mới kinh tế. 
Đáp án: A 
Lời giải: Đoạn tư liệu có thể hiện “Đường lối này được nâng lên thành đường lối chung 
của Đại hội XII (9/1982), đặc biệt là Đại hội XIII (10/1987) của Đảng: lấy phát triển kinh tế 
làm trung tâm.”. 

Câu 104: [EMPIRE TEAM] Mục tiêu lớn nhất của công cuộc cải cách - mở của ở Trung Quốc là gì? 
A. Hiện đại hóa đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc. 
B. Biến Trung Quốc trở thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ và văn minh. 
C. Chuyển nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường xã hội chủ 
nghĩa linh hoạt hơn. 
D. Làm cho nền kinh tế tiến bộ nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng cao. 
Đáp án: B 
Lời giải: Đoạn tư liệu có thể hiện “với mục tiêu biến Trung Quốc thành quốc gia giàu 
mạnh, dân chủ và văn minh”. 

Câu 105: [EMPIRE TEAM] “Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc” có thể hiểu là? 
A. một mô hình chủ nghĩa xã hội hoàn toàn mới, không dựa trên nguyên lý chung 
của chủ nghĩa Mác- Lênin. 
B. mô hình xây dựng trên cơ sở công xã nhân dân - đơn vị kinh tế - chính trị cơ bản. 
C. mô hình xây dựng trên những nguyên lý chung của chủ nghĩa Mác- Lênin và 
tình hình cụ thể Trung Quốc. 
D. mô hình chủ nghĩa xã hội xây dựng theo đặc điểm riêng của Trung Quốc. 
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Đáp án: C 
Lời giải: Chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc được hiểu là không rập khuôn máy 
móc những nguyên lý của chủ nghĩa Mác- Lê-nin mà có sự vận dụng linh hoạt vào tình 
hình cụ thể Trung Quốc. 
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Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 112 đến 114 

“Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa yêu nước chân chính kết 
hợp nhuần nhuyễn với chủ nghĩa quốc tế vô sản. Ngay từ khi đến với chủ nghĩa Mác - 
Lênin, ánh sáng chân lý của thời đại, tấm lòng của Người luôn hướng về nhân dân các 
dân tộc bị áp bức, chiến đấu không mệt mỏi vì hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc. 
Người đã hết lòng, hết sức xây dựng sự đoàn kết nhất trí giữa các Đảng Cộng san anh 
em trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc tê vô sản trong sáng, không 
ngừng vun đắp quan hệ gắn bó, hữu nghị giữa các dân tộc Đông Dương, các nước láng 
giềng. Người đã có những cống hiến xuất sắc về lý luận cách mạng giải phóng dân tộc 
thuộc địa dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin: Giành độc lập để tiến lên xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. Người đã tìm ra các giải pháp đấu tranh giải phóng loài người. Đóng 
góp lớn nhất của Hồ Chí Minh đối với thời đại là từ xác định đúng đắn con đường cứu 
nước cho dân tộc đến việc xác định được một con đường, một hướng đi và một phương 
pháp để thức tỉnh hàng trăm triệu người bị áp bức trong thuộc địa lạc hậu.” 

(Nguồn: Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Nghệ An) 

Câu 103: [EMPIRE TEAM] Đoạn văn nhấn mạnh rằng cống hiến lý luận của Hồ Chí Minh về giải 
phóng dân tộc thuộc địa dựa trên ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin. Điều này chủ yếu 
nhằm làm rõ 
A. tầm quan trọng của cách mạng bạo lực ở các nước thuộc địa. 
B. tính tất yếu của liên minh giữa công nhân và nông dân. 
C. mối quan hệ biện chứng giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 
D. vai trò của giai cấp vô sản trong việc lãnh đạo phong trào giải phóng. 
Đáp án: C 
Lời giải: Đoạn văn nêu rõ, “Người đã có những cống hiến xuất sắc về lý luận cách mạng giải 
phóng dân tộc thuộc địa dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin: Giành độc lập để tiến lên xây 
dựng chủ nghĩa xã hội”. Như vậy, cống hiến lý luận này đã thể hiện mối quan hệ tác động 
lẫn nhau giữa vấn đề giành độc lập dân tộc (nhiệm vụ dân tộc) và đi lên chủ nghĩa xã 
hội (nhiệm vụ giai cấp). 

Câu 104: [EMPIRE TEAM] Sự kết hợp giữa chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế 
vô sản của Hồ Chí Minh thể hiện điều gì? 
A. Nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của một quốc gia trong phong trào cộng sản. 
B. Sự hài hòa giữa lợi ích dân tộc và mục tiêu giải phóng toàn nhân loại. 
C. Sự ưu tiên phát triển quốc gia trước khi thực hiện đoàn kết quốc tế. 
D. Khả năng thích ứng linh hoạt với các biến động chính trị toàn cầu. 
Đáp án: B 
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Lời giải: Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng cả hai khía cạnh: 
- Lợi ích dân tộc: Hồ Chí Minh xem độc lập dân tộc, tự do và hạnh phúc cho nhân dân 
Việt Nam là mục tiêu hàng đầu. Việc giải phóng dân tộc khỏi ách thuộc địa là nhiệm vụ 
cấp bách và quan trọng nhất đối với Người. Người đã tìm ra con đường cứu nước dựa 
trên chủ nghĩa Mác - Lênin, kết hợp mục tiêu cách mạng dân tộc với cách mạng vô sản 
để đưa dân tộc Việt Nam giành lại độc lập. 
- Mục tiêu giải phóng toàn nhân loại: Hồ Chí Minh không chỉ đấu tranh cho dân tộc Việt 
Nam mà còn vì sự giải phóng của các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Điều này thể 
hiện ở việc Người thúc đẩy đoàn kết giữa các dân tộc Đông Dương và các Đảng Cộng 
sản anh em, vun đắp tình hữu nghị quốc tế dựa trên tinh thần chủ nghĩa quốc tế vô sản. 
- Sự kết hợp này không phải là sự ưu tiên riêng cho dân tộc hay quốc tế, mà là một sự 
hòa quyện: giải phóng dân tộc Việt Nam là một phần trong sự nghiệp cách mạng toàn 
cầu, và ngược lại, cách mạng Việt Nam cũng góp phần vào phong trào giải phóng nhân 
loại. 

Câu 105: [EMPIRE TEAM] Đoạn văn khẳng định đóng góp lớn nhất của Hồ Chí Minh đối với thời 
đại là gì? 
A. Lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc Đông Dương. 
B. Xác định đúng con đường cứu nước và phương pháp thức tỉnh các dân tộc bị áp bức 
trên thế giới. 
C. Xây dựng mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 
D. Đề xuất các giải pháp hòa giải dân tộc và quốc tế. 
Đáp án: B 
Lời giải: Đoạn văn nêu rõ, “Đóng góp lớn nhất của Hồ Chí Minh đối với thời đại là từ xác 

định đúng đắn con đường cứu nước cho dân tộc đến việc xác định được một con đường, một 

hướng đi và một phương pháp để thức tỉnh hàng trăm triệu người bị áp bức trong thuộc địa lạc 

hậu”. 
  



 

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 2025 - TEAM EMPIRE 
 

  

 CHINH PHỤC MỌI MIỀN KIẾN THỨC 

 

21 

 
 
Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 112 đến 114 

“Đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn do Ngô Đình Diệm đứng đầu đã trắng trợn phả 
bỏ Hiệp định Giơ-ne-nơ, thẳng tay đàn áp, khủng bố, mở các chiến dịch “tố cộng, diệt 
cộng” bằng cái gọi là sức mạnh của quân lực cộng hoà,.Để bảo vệ sinh mạng và quyền 
lợi cơ bản của mình, nhân dân miền Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng không có con 
đường nào khác là phải đứng lên đánh đổ chế độ độc tài phát xít của Mỹ và tay sai, giải 
phóng hoàn toàn miền Nam, thực hiện thống nhất nước nhà”. 

(Tác giả: Lê Mậu Hãn) 

Câu 103: [EMPIRE TEAM] Đoạn tư liệu trên cho thấy chính quyền Sài Gòn dưới sự lãnh đạo của 
Ngô Đình Diệm đã làm gì để chống lại nhân dân miền Nam? 
A. Thực hiện Hiệp định Giơ-ne-vơ. 
B. Đàn áp, khủng bố và mở các chiến dịch “tố cộng, diệt cộng” 
C. Bảo vệ quyền lợi của nhân dân miền Nam. 
D. Thực hiện thống nhất nước nhà. 
Đáp án: B 
Lời giải: Đoạn tư liệu có thể hiện “Đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn do Ngô Đình 
Diệm đứng đầu đã trắng trợn phả bỏ Hiệp định Giơ-ne-nơ, thẳng tay đàn áp, khủng bố, 
mở các chiến dịch “tố cộng, diệt cộng” bằng cái gọi là sức mạnh của quân lực cộng 
hoà,.”. 

Câu 104: [EMPIRE TEAM] Tại sao nhân dân miền Nam lại chọn con đường đấu tranh vũ trang 
dưới sự lãnh đạo của Đảng? 
A. Vì đấu tranh vũ trang là phương pháp duy nhất để bảo vệ sinh mạng và quyền lợi cơ 
bản của nhân dân miền Nam. 
B. Vì đấu tranh vũ trang là phương pháp hiệu quả nhất để đối phó với sức mạnh quân sự 
của Mỹ và chính quyền Sài Gòn. 
C. Vì các hình thức đấu tranh khác đã không còn hiệu quả trong bối cảnh bị đàn áp và 
khủng bố. 
D. Vì sự lãnh đạo của Đảng đã tạo niềm tin và quyết tâm cho nhân dân miền Nam. 
Đáp án: A 
Lời giải: Đoạn tư liệu có thể hiện “Để bảo vệ sinh mạng và quyền lợi cơ bản của mình, 
nhân dân miền Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng không có con đường nào khác là phải 
đứng lên đánh đổ chế độ độc tài phát xít của Mỹ và tay sai, giải phóng hoàn toàn miền 
Nam, thực hiện thống nhất nước nhà”. 

Câu 105: [EMPIRE TEAM] Yếu tố quan trọng nhất đã làm cho nhân dân miền Nam quyết định 
đứng lên đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng? 
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A. Sự tàn bạo và đàn áp của chính quyền Sài Gòn đã làm mất đi mọi hy vọng về một giải 
pháp hòa bình. 
B. Sự lãnh đạo kiên quyết và sáng suốt của Đảng đã định hướng và cổ vũ tinh thần đấu 
tranh của nhân dân. 
C. Sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các nước xã hội chủ nghĩa đã tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc 
đấu tranh vũ trang 
D. Sự thất bại của các phong trào đấu tranh hòa bình trước đó đã chứng minh rằng chỉ có 
đấu tranh vũ trang mới có thể thành công. 
Đáp án: B 
Lời giải: Sự lãnh đạo kiên quyết và sáng suốt của Đảng đã định hướng và cổ vũ tinh 
thần đấu tranh của nhân dân đã làm cho nhân dân miền Nam quyết định đứng lên đấu 
tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng. 
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Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 112 đến 114 

“Từ năm 1991 đến nay, một số quốc gia châu Á từng bước tiến hành cải cách, mở cửa, 
đổi mới, kiên định đi lên con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa, đạt được những thành 
tựu to lớn về kinh tế, chính trị, xã hội và các lĩnh vực khác. Những thành tựu của công 
cuộc đổi mới, cải cách ở các nước châu Á, khu vực Mỹ Latinh là cơ sở vững chắc để 
chứng minh chủ nghĩa xã hội có sức sống, có triển vọng thực sự trên thế giới, đồng thời 
khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là phù hợp với thực tiễn và xu thế phát 
triển của thời đại.” 

(Nguồn: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) 

Câu 103: [EMPIRE TEAM] Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội sau năm 1991 tiếp tục được duy 
trì và đẩy mạnh ở những quốc gia nào sau đây? 
A. Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Cu-ba.  
B. Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia. 
C. Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Mông Cổ.  
D. Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Ấn Độ. 
Đáp án: A 
Lời giải: Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội sau năm 1991 tiếp tục được duy trì và 
đẩy mạnh ở Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Cu-ba. 

Câu 104: [EMPIRE TEAM] Thành tựu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc, 
Việt Nam, Lào, Cu-ba từ năm 1991 đã chứng minh 
A. sức sống của chủ nghĩa xã hội trong một thế giới đầy biến động. 
B. chủ nghĩa tư bản tiếp tục bộc lộ nhiều hạn chế. 
C. chủ nghĩa tư bản đã chính thức không còn là hệ thống duy nhất trên thế giới. 
D. chủ nghĩa xã hội ngày càng được mở rộng và phát triển. 
Đáp án: A 
Lời giải: Thành tựu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc, Việt 
Nam, Lào, Cu-ba từ năm 1991 đã chứng minh sức sống của chủ nghĩa xã hội trong một 
thế giới đầy biến động. 

Câu 105: [EMPIRE TEAM] Có bao nhiêu nhận định đúng trong số các nhận định sau? 
(I). Sau năm 1991, tất cả các nước đi theo hệ thống xã hội chủ nghĩa vẫn còn tồn tại và 
phát triển. 
(II) Các nước vẫn kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa là Trung Quốc, Việt 
Nam, Hàn Quốc. 
(III) Chủ nghĩa xã hội vẫn là mục tiêu mà loài người tiến bộ hướng tới. 
(IV) Đổi mới, cải cách không phải là thay đổi mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. 
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A. Không có nhận định nào đúng. B. 01 nhận định. 
C. 02 nhận định.  D. 03 nhận định. 
Đáp án: C 
Lời giải: Nhận định (III), (IV) đúng. Nhận định (I) sai vì sau năm 1991 hệ thống xã hội 
chủ nghĩa ở các nước Đông Âu và Liên Xô đã sụp đổ, chỉ có một số quốc gia khác chủ 
nghĩa xã hội vẫn tiếp tục tồn tại và phát triển. Nhận định (II) sai vì Hàn Quốc không đi 
theo con đường xã hội chủ nghĩa. 
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Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 112 đến 114 

“Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà vừa ra đời đã phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, 
thử thách. Quân đội các nước Đông minh dưới danh nghĩa giải giáp quân Nhật đã lũ 
lượt kéo vào nước ta. Từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc, gần 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc 
kéo vào đóng Hà Nội và hầu hết các tỉnh. 
Theo sau chúng là tay sai thuộc các tổ chức phản động như Việt Nam Quốc dân đảng 
(Việt Quốc), Việt Nam Cách mạng đồng minh hội (Việt Cách) về nước hòng cướp chính 
quyền của ta. Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam, quân Anh tạo điều kiện cho thực dân Pháp 
quay trở lại xâm lược. Lợi dụng tình hình đó, bọn phản động trong nước ngóc đầu dậy, 
làm tay sai cho Pháp chống phá cách mạng. 
Trong khi đó, chính quyền cách mạng vừa mới thành lập, chưa được củng cố, lực lượng 
vũ trang còn non yếu. Nền kinh tế nông nghiệp nước ta vốn lạc hậu, lại bị chiến tranh 
tàn phá nặng nề; hậu quả của nạn đói cuối năm 1944 - đầu năm 1945 chưa khắc phục 
được. Tiếp đó là nạn lụt lớn, làm vỡ đệ ở chín tinh Bắc Bộ, rồi hạn hán kéo dài, khiến cho 
nửa tổng số trong đất không canh tác được. Nhiều xí nghiệp còn nằm trong tay tư bản 
Pháp. Các cơ sở công nghiệp của ta chưa kịp phục hồi sản xuất. Hàng hoá khan hiếm, 
giá cả tăng vọt, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. 
Ngân sách Nhà nước lúc này hầu như trống rỗng, kho bạc Nhà nước chỉ có hơn 1,2 triệu 
đồng. Chính quyền cách mạng chưa quản lí được Ngân hàng Đông Dương. Trong lúc 
đó, quân Trung Hoa Dân quốc lại tung ra thị trường các loại tiền Trung Quốc đã mất 
giá, làm cho nên tài chính nước ta thêm rối loạn. 
Tàn dư văn hoá lạc hậu của chế độ thực dân, phong kiến để lại hết sức nặng nề, hơn 90% 
dân số không biết chữ. 
Đất nước đứng trước tình thế "ngàn cân treo sợi tóc". Tuy nhiên, thuận lợi của chúng ta 
lúc bấy giờ là rất cơ bản. Nhân dân ta đã giành quyền làm chủ, bước đầu được hưởng 
quyền lợi do chính quyền cách mạng đưa lại nên rất phấn khởi, gắn bó với chế độ. Cách 
mạng nước ta có Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng suốt lãnh đạo. Trên thế 
giới, hệ thống xã hội chủ nghĩa đang hình thành, phong trào giải phóng dân tộc dâng 
cao ở nhiều nước thuộc địa và phụ thuộc, phong trào đấu tranh vì hoà bình, dân chủ 
phát triển ở nhiều nước tư bản.” 

(Nguồn: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) 

Câu 103: [EMPIRE TEAM] Nội dung nào không phản ánh đúng khó khăn về chính trị, quân sự 
của nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945? 
A. Quân đội các nước Đồng minh lũ lượt kéo vào nước ta. 
B. Bọn phản động Việt Quốc, Việt Cách ra sức chống phá cách mạng. 
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C. Quân Anh tạo điều kiện cho thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta. 
D. Quân Nhật và quân Pháp cấu kết với nhau trở lại xâm lược nước ta. 
Đáp án: D 
Lời giải chi tiết: 
- Khó khăn về chính trị, quân sự của nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 là từ 
vĩ tuyến 16 trở ra Bắc, 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc kéo vào đóng quân ở Hà Nội và 
hầu hết các tỉnh. Theo sau chúng là bọn phản động Việt Quốc, Việt Cách ra sức chống 
phá cách mạng. Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam, quân Anh tạo điều kiện cho thực dân Pháp 
quay trở lại xâm lược nước ta. 
=> Các đáp án A, B, C phản ánh những khó khăn về chính trị, quân sự của nước ta sau 
Cách mạng tháng Tám năm 1945. 
- Đáp án D không phản ánh đúng khó khăn về chính trị, quân sự của nước ta sau Cách 
mạng tháng Tám năm 1945. Bởi vì, trước đó, quân Nhật đã tiến hành đảo chính lật đổ 
Pháp để độc chiếm Đông Dương và sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, quân Nhật 
đang bị giải giáp => Nhật và Pháp không thể cấu kết với nhau trở lại xâm lược nước ta. 

Câu 104: [EMPIRE TEAM] Sau Cách mạng tháng Tám khó khăn lớn nhất đưa nước ta vào tình thế 
“ngàn cân treo sợi tóc” là 
A. Khó khăn về kinh tế.  B. Khó khăn về tài chính. 
C. Khó khăn về thù trong. D. Khó khăn về giặc ngoại xâm. 
Đáp án: D 
Lời giải: Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa phải 
đối mặt với muôn vãn khó khăn, thử thách. Những khó khăn trong nước Đảng ta có thể 
giải quyết nhanh chóng nhưng nạn ngoại xâm là khó khăn lâu dài không thể thanh toán 
một sớm một chiều. Hơn nữa, khi đất nước càng khó khăn thì việc có giặc ngoại xâm 
đến là một vấn đề nghiêm trọng, thực lực của đất nước lúc này chưa đủ mạnh về nhiều 
mặt để đánh chính diện với kẻ thù. => Giặc ngoại xâm là khó khắn lớn nhất, đưa đất 
nước ta vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. 

Câu 105: [EMPIRE TEAM] Các thế lực thù trong giặc ngoài có mặt ở Việt Nam sau Cách mạng 
tháng Tám năm 1945 đều 
A. hỗ trợ Pháp chiếm đóng Việt Nam. B. âm mưu thôn tính Việt Nam. 
C. chia sẻ quyền lợi ở Việt Nam. D. đối lập lợi ích với nhân dân Việt Nam. 
Đáp án: D 
Lời giải: 
- Đáp án A loại vì Tưởng không hỗ trợ Pháp chiếm đóng Việt Nam. 
- Đáp án B loại vì Nhật, Anh không âm mưu thôn tính Việt Nam. 
- Đáp án C loại vì trên thực tế, các nước đế quốc đối lập với nhau về quyền lợi. Ví dụ: 
Khi Pháp muốn đưa quân ra Bắc, Pháp phải nhường cho quân Tưởng rất nhiều quyền 
lợi. 
- Đáp án D đúng vì trên thực tế, Anh, Pháp, Tưởng đều đối lập lợi ích với nhân dân Việt 
Nam. 
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Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 112 đến 114 

“ Tại Hội nghị Ianta (2/1945), nguyên thủ của ba cường quốc Liên Xô, Anh và Mỹ đã 
nhất trí thành lập tổ chức Liên hợp quốc (viết tắt bằng tiếng Anh là UN). Từ ngày 25/4 
đến 26/6/1945, hội nghị quốc tế gồm 50 nước được triệu tập tại San Francisco (Mỹ) để 
thông qua bản Hiến chương và tuyên bố thành lập Liên hợp quốc (Liên hợp quốc). Ngày 
24/10/1945, với sự phê chuẩn của quốc hội các nước thành viên, Hiến chương chính thức 
có hiệu lực. Tuy nhiên, mãi đến ngày 10/01/1946, Đại hội đồng Liên hợp quốc đầu tiên 
mới được tổ chức (tại Luân Đôn), với sự tham dự của 51 nước. 
Liên hợp quốc hoạt động với những nguyên tắc cơ bản sau: 
- Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc. 
- Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước. 
- Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kỳ nước nào. 
- Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình. 
- Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa năm nước lớn: Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp và 
Trung Quốc.” 

(Nguồn: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) 

Câu 103: [EMPIRE TEAM] Đại hội đồng Liên hợp quốc họp phiên đầu tiên tại đâu? 
A. Mỹ. B. Anh. C. Pháp. D. Đức. 
Đáp án: B 
Lời giải: Căn cứ vào thông tin được cung cấp, ta thấy “Tuy nhiên, mãi đến ngày 
10/01/1946, Đại hội đồng Liên hợp quốc đầu tiên mới được tổ chức (tại Luân Đôn), với 
sự tham dự của 51 nước”. 

Câu 104: [EMPIRE TEAM] Liên hợp quốc chính thức được thành lập vào thời điểm nào? 
A. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai. 
B. Khi Chiến tranh thế giới thứ hai mới bùng nổ. 
C. Khi Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc. 
D. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 
Đáp án: C 
Lời giải: Căn cứ vào thông tin được cung cấp, ta thấy “ Tại Hội nghị Ianta (2/1945), 
nguyên thủ của ba cường quốc Liên Xô, Anh và Mỹ đã nhất trí thành lập tổ chức Liên 
hợp quốc (viết tắt bằng tiếng Anh là UN)”. 

Câu 105: [EMPIRE TEAM] Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, Mỹ viện trợ kinh tế, quân sự để xây dựng 
một chính quyền thân Mỹ ở miền Nam Việt Nam hòng chia cắt lâu dài đất nước ta. Hành 
động đó của Mỹ đã vi phạm nguyên tắc nào trong Hiến chương của Liên hợp quốc? 
A. Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa bằng vũ lực đối với nhau. 
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B. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình. 
C. Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào. 
D. Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa năm nước lớn: Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp và 
Trung Quốc. 
Đáp án: C. 
Lời giải: Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, với âm mưu chia cắt lâu dài nước ta, Mĩ đã có hành 
động: viện trợ kinh tế, quân sự để xây dựng một chính quyền tay sai của Mĩ. Việc làm 
này đã vi phạm nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kỳ nước nào 
trong Hiến chương của Liên hợp quốc. 
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Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 112 đến 114 

“Ngày Chiến thắng cuộc Chiến tranh Bảo vệ Biên giới Tây Nam của Tổ quốc (7/1/1979 - 
7/1/2024) là dịp để tưởng nhớ về sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước cũng 
như sự mất mát, đau thương của Nhân dân ta khi bị chế độ diệt chủng Pol Pot - Ieng 
Sary (còn gọi là Khmer Đỏ) ra tay thảm sát dã man, tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược 
biên giới Tây Nam của Tổ quốc. 
Chiến tranh Bảo vệ Biên giới Tây Nam là cuộc chiến tranh chính nghĩa, sự tự vệ chính 
đáng của dân tộc, nhằm bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, thể 
hiện tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, cao cả của dân tộc Việt Nam đối với nhân 
dân nước bạn Cam-pu-chia.” 

(Nguồn: Báo Kiên Giang) 

Câu 103: [EMPIRE TEAM] Trong khoảng thời gian từ năm 1975 đến năm 1979, cuộc chiến đấu ở 
biên giới Tây Nam của quân dân Việt Nam thực hiện nhiệm vụ nào sau đây? 
A. Đánh đổ phát xít.  B. Đánh đổ phong kiến.  
C. Bảo vệ Tổ quốc.  D. Giải phóng dân tộc. 
Đáp án: C 
Lời giải: Đoạn tư liệu có thể hiện “Chiến tranh Bảo vệ Biên giới Tây Nam là cuộc chiến 
tranh chính nghĩa, sự tự vệ chính đáng của dân tộc, nhằm bảo vệ độc lập, chủ quyền, 
thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ…” 

Câu 104: [EMPIRE TEAM] Sau khi lên nắm quyền (4/1975), tập đoàn Pôn Pốt - Iêng Xa-ri - Khiêu 
Xăm-phon đã có hành động nào sau đây? 
A. Tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước. 
B. Tiến hành các hoạt động khiêu khích, lấn chiếm lãnh thổ Việt Nam. 
C. Ủng hộ, giúp đỡ công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam. 
D. Liên kết với các nước Đông Nam Á để chống lại Trung Quốc. 
Đáp án: B 
Lời giải: Từ những năm cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ (1970 - 1975), quân Pôn Pốt 
đã tiến hành một số vụ tiến công, bắt cóc giết hại cán bộ, bộ đội Việt Nam hoạt động ở 
chiến trường Cam-pu-chia, đồng thời gây chia rẽ nội bộ những người cộng sản Cam-pu-
chia. Chỉ tính riêng sáu tháng đầu năm 1973, quân Pôn Pốt gây ra hơn 100 vụ, sát hại và 
làm bị thương hơn 100 bộ đội Việt Nam, cướp hàng chục tấn lương thực và vũ khí. 

Câu 105: [EMPIRE TEAM] Cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở vùng biên giới Tây Nam thắng lợi đã 
A. chấm dứt vĩnh viễn mọi cuộc chiến tranh từ thế lực ngoại xâm. 
B. chấm dứt mọi cuộc chiến tranh xâm lược từ Trung Quốc. 
C. mở đầu thời kì độc lập, tự chủ lâu dài cho dân tộc. 
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D. làm tròn nghĩa vụ quốc tế đối với nhân dân Campuchia. 
Đáp án: D 
Lời giải: Thắng lợi trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam có ý 
nghĩa vô cùng to lớn, là chiến thắng chính nghĩa của dân tộc Việt Nam, chiến thắng chế 
độ diệt chủng, chiến thắng của tình đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt Nam - 
Campuchia; chúng ta không chỉ bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ 
quốc mà còn cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, giành lại quyền được 
sống, quyền làm người và bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do, hòa bình và phát triển; 
giúp nhân dân hai nước khôi phục lại tình đoàn kết hữu nghị vốn có giữa hai Đảng và 
nhân dân hai nước. 

 


